Nội dung vụ án:
Năm 1995, thực hiện chương trình dự án 327 về giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình để sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp, ông Phan Hồng Lý và các hộ gia đình đã làm đơn xin cấp đất trồng rừng, được UBND xã Hương Trạch, huyện Hương Khê ký xác nhận. Ngày 22/8/1995, UBND huyện Hương Khê ký Quyết định số 214/QĐ-UB về việc giao rừng, đất trồng rừng bảo vệ, sản xuất, đất lâm nghiệp để cấp cho các hộ có nhu cầu sản xuất, trong đó, có hộ ông Phan Hồng Lý và ông Bùi Sơn. Theo Quyết định số 214/QĐ-UB ngày 22/8/1995 thì ông Phan Hồng Lý được cấp diện tích 4,0ha đất rừng, tại lô số 13, khoảnh I, tiểu khu 257, có tứ cận: phía Đông giáp khoảnh II, phía Tây giáp lô 9, 13, phía Bắc giáp lô 9,15, phía Nam giáo lô 13; ông Bùi Sơn được cấp diện tích 5,2ha đất rừng, tại lô số 5, khoảnh II, tiểu khu 257, có tứ cận: phía Đông giáp lô 2, phía Tây giáp rừng xanh chưa giao; phía Bắc giáp lô 12 khoảnh I, phía Nam giáp lô 6. Gia đình ông Phan Hồng Lý sản xuất đến năm 1997 thì giao lại cho con trai là Phan Hồng Luận quản lý, sử dụng, sau đó anh Luận cho ông Đoàn Tập mượn 1,4ha đất để trồng rừng, khi mượn chỉ thỏa thuận bằng miệng. Năm 2010, khi Nhà nước có chủ trương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất lâm nghiệp cho các hộ dân, gia đình ông Phan Hồng Lý khởi kiện, yêu cầu ông Đoàn Tập trả lại đất cho ông.
Bị đơn, ông Đoàn Tập trình bày: diện tích ông đang quản lý, sử dụng là của ông Bùi Sơn cho ông mượn để sản xuất và ông Bùi Sơn đã được giao đất sử dụng hợp pháp nên ông không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, ông Bùi Sơn cho rằng anh Phan Hồng Luận đang chiếm dụng đất của ông nên có yêu cầu độc lập, yêu cầu Tòa án buộc anh Phan Hồng Luận trả lại đất cho ông.
Bản án sơ thẩm số 03/2018/DSST ngày 02/02/2018 của TAND huyện Hương Khê quyết định: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phan Hồng Lý, chấp nhận yêu cầu độc lập của ông Bùi Sơn, buộc anh Phan Hồng Luận trả lại 10.844m2 đất thuộc lô số 5, khoảnh II, tiểu khu 257 mà ông đang chiếm dụng của ông Bùi Sơn.
Những vấn đề cần rút kinh nghiệm
- Căn cứ tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án thì sau khi có quyết đinh cấp đất, các hộ gia đình được giao quyền sử dụng đất không thực hiện khai thác trên vị trí, ranh giới, diện tích số thửa theo Quyết định số 214/QĐ-UB ngày 22/8/1995 của UBND huyện Hương Khê cấp cho từng hộ gia đình, mà thực hiện theo dự án 327, các hộ đã tự thống nhất với nhau phân chia lại lô, thửa, diện tích đất sử dụng theo nhu cầu sản xuất nên hiện trạng sử dụng đất trên tiểu khu 257 đã thay đổi hoàn toàn so với Quyết định số 214/QĐ-UB ngày 22/8/1995 của UBND huyện Hương Khê. Theo đó, vị trí, tứ cận thửa đất ông Lý, anh Luận hiện tại đang quản lý, sử dụng không đúng với vị trí, tứ cận được giao theo Quyết định số 214/QĐ-UB ngày 22/8/1995 của UBND huyện Hương Khê. Mặt khác, căn cứ vào thực trạng sử dụng đất thì ông Phan Hồng Lý không phải là chủ sử dụng hợp pháp đối với thửa đất gia đình ông đang quản lý, sử dụng, do các hộ gia đình đã thống nhất tự phân chia lại lô, thửa. Tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ làm rõ vấn đề nêu trên để làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án được chính xác.
- Về thẩm định tại chỗ xác định ranh giới, vị trí thửa đất đang tranh chấp:
Tại đơn xin đất trồng rừng ngày 10/2/1995 của ông Kao Viết Khương (Tổ trưởng), lời khai của những người làm chứng thể hiện diện tích đất rừng thực hiện dự án 327 có mốc giới là từ Khe 20 đến khe Dâm Kết. Tại biên bản thẩm định của Tòa án cấp sơ thẩm, xác đinh ranh giới giữa khoảnh I, khoảnh II được nối liền từ đường 15 đến khe 20, trong khi lời khai của những người làm chứng là các hộ trực tiếp sản xuất, trồng rừng từ năm 1995 đến nay lại xác định ranh giới giữa khoảnh I và khoảnh II được kéo dài từ đường 15 đến điểm cuối cùng của khe Dâm Kết. Mặt khác, sau khi được giao đất, các hộ tự thống nhất phân chia lại lô, thửa để sử dụng nên hiện trạng thay đổi nhưng Tòa án cấp sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá toàn diện các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án để làm rõ vấn đề mâu thuẫn nêu trên, dẫn đến xác định ranh giới, vị trí diện tích đất tranh chấp chưa chính xác.
Đối với yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan- ông Bùi Sơn: Quá trình thực hiện dự án 327, ông Bùi Sơn không có tên trong danh sách tổ hợp trồng rừng. Mặc dù ông Bùi Sơn cho rằng mình có sử dụng trên diện tích đất được cấp một thời gian rồi chuyển lại cho ông Đoàn Tập mượn để sử dụng nhưng theo lời khai của các hộ trồng rừng khảng định: năm 1995, ông Bùi Sơn chỉ sản xuất cùng ông Trần Song Thể được 3 tháng thì ngừng khai thác, sử dụng. Mặt khác, ông Bùi Sơn thừa nhận gia đình được giao đất nhưng không biết diện tích đất ở đâu. Quá trình giải quyết vụ án, ông Bùi Sơn không cung cấp được tài liệu, chứng cứ để chứng minh ông có khai thác, sản xuất trồng rừng trên diện tích đất đang tranh chấp nên việc ông cho rằng anh Phan Hồng Luận đang chiếm dụng đất của ông là không có cơ sở.
Như vậy, quá trình giải quyết vụ án, ông Bùi Sơn không chứng minh được vị trí, diện tích đất được cấp, thời gian khai thác, sản xuất trồng rừng từ năm 1995 đến nay, việc anh Phan Hồng Luận chiếm dụng đất của ông; nguyên đơn ông Phan Hồng Lý yêu cầu bị đơn ông Đoàn Tập trả lại diện tích đất 1,4ha nhưng vị trí, ranh giới, tứ cận của diện tích đất ông Lý sử dụng không đúng với bản đồ lâm nghiệp, quyết định giao đất năm 1995; việc xác định ranh giới, vị trí đất tranh chấp chưa chính xác. Tòa án cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào sơ đồ lâm nghiệp năm 1995, chưa xem xét, đánh giá đầy đủ khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án nên việc không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phan Hồng Lý, chấp nhận yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan- ông Bùi Sơn là chưa đủ căn cứ vững chắc.
Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án trên, VKSND tỉnh nhận thấy trong quá trình giải quyết, Tòa án cấp sơ thẩm có vi phạm trong đánh giá chứng cứ dẫn đến quyết định giải quyết vụ án chưa có cơ sở vững chắc và chưa khách quan nên cấp phúc thẩm phải sửa án. Vừa qua, VKSND tỉnh (Phòng 9) đã ban hành văn bản thông báo để Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố biết, rút kinh nghiệm chung nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự./.
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